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(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Dịch vụ công 
trực tuyến

Stt Mã 
TTHC Tên TTHC Địa điểm tiếp nhận Một 

phần
Toàn 
trình

Tên VBQPPL quy định

Quyết định 
đã công bố 
của UBND 

tỉnh

1 1.013899

Cấp giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tầng mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông cố 
định mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung cấp 
trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất).

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

2 1.013900 Cấp giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng viễn 
thông công cộng cố 
định mặt đất không sử 
dụng băng tần số vô 
tuyến điện, không sử 
dụng số thuê bao viễn 
thông có phạm vi 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 

x - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 

Quyết định 
số 1573/QĐ-
UBND ngày 
27/6/2025 về 
công bố 
Danh mục 
thủ tục hành 
chính mới 
ban hành 
theo quy 
định về phân 
quyền, phân 
cấp thuộc 
phạm vi 
chức năng 
quản lý nhà 
nước của Sở 
Khoa học và 
Công nghệ
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thiết lập mạng viễn 
thông trong một tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương

Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

3
1.013901

Sửa đổi, bổ sung giấy 
phép cung cấp dịch vụ 
viễn thông không có hạ 
tầng mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông cố 
định mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung cấp 
trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất) đối 
với trường hợp quy 
định tại điểm a, điểm b 
khoản 1 Điều 36 Nghị 
định số 163/2024/NĐ-
CP

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

4 1.013902 Sửa đổi, bổ sung giấy 
phép cung cấp dịch 
vụ viễn thông không 
có hạ tầng mạng, loại 
hình dịch vụ viễn 
thông cố định mặt đất 
(dịch vụ viễn thông 
cung cấp trên mạng 
viễn thông cố định 
mặt đất) đối với 
trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 2 
Điều 36 Nghị định số 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 

x - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 



3

163/2024/NĐ-CP xã. phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

5 1.013903

Sửa đổi, bổ sung giấy 
phép cung cấp dịch 
vụ viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại mạng 
viễn thông công cộng 
cố định mặt đất không 
sử dụng băng tần số 
vô tuyến điện, không 
sử dụng số thuê bao 
viễn thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong một tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương đối với 
trường hợp quy định 
tại điểm a, điểm b 
khoản 1 Điều 36 Nghị 
định số 
163/2024/NĐ-CP

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

6
1.013904

Sửa đổi, bổ sung giấy 
phép cung cấp dịch 
vụ viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại mạng 
viễn thông công cộng 
cố định mặt đất không 
sử dụng băng tần số 
vô tuyến điện, không 
sử dụng số thuê bao 
viễn thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong một tỉnh, 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 

x - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
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thành phố trực thuộc 
trung ương đối với 
trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 2 
Điều 36 Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP

hành chính công cấp 
xã.

quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

7 1.013905

Gia hạn giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng viễn 
thông công cộng cố 
định mặt đất không sử 
dụng băng tần số vô 
tuyến điện, không sử 
dụng số thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong một tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- - Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

8
1.013906

Gia hạn giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tầng mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông cố 
định mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung cấp 
trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất)

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 

x - Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
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hành chính công cấp 
xã.

quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

9 1.013907

Cấp lại giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng viễn 
thông công cộng cố 
định mặt đất không sử 
dụng băng tần số vô 
tuyến điện, không sử 
dụng số thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong một tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

10 1.013976

Cấp lại giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tầng mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông cố 
định mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung cấp 
trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất)

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.
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* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung./.

11 1.013908

Thu hồi giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tầng mạng, loại hình 
dịch vụ viễn thông cố 
định mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung cấp 
trên mạng viễn thông 
cố định mặt đất) và 
giấy chứng nhận đăng 
ký cung cấp dịch vụ 
viễn thông.

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.

12 1.013909

Thu hồi giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng viễn 
thông công cộng cố 
định mặt đất không sử 
dụng băng tần số vô 
tuyến điện, không sử 
dụng số thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong một tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 
Hưng Yên
+ Trụ sở chính: Số 2, 
đường Chùa Chuông, 
phường Phố Hiến, 
tỉnh Hưng Yên;
+ Cơ sở 2: Nhà triển 
lãm thông tin, phường 
Thái Bình, tỉnh Hưng 
Yên.
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã.

x

- Luật Viễn thông năm 2023.
- Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 
24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn 
thông.
- Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thông tư số 52/2025/TT-BTC ngày 
24/6/2025 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
quyền hoạt động viễn thông, lệ phí cấp giấy 
phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy 
phép nghiệp vụ viễn thông.
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